132. KỸ THUẬT NUÔI CÁ RÔ ĐỒNG

132.1. CHỌN AO NUÔI:

- Ao nuôi nên bố trí gần kênh, rạnh, mương, máng để dễ dàng cấp và thoát nước khi cần thiết. Không nên bố trí nuôi cá rô đồng trong các ao tù có nhiều tồn dư chất độc hại. ở đồng bằng sông Cửu Long và các dải đất ven biển không nên làm ao nuôi trên đất bị nhiễm phèn, mặn. . 

- Diện tích ao nuôi tuỳ theo điều kiện ở từng nơi, có thể rộng từ 350 đến 2000m2. Tốt nhất là ao hình chữ nhật, chiều dài của ao dọc theo hướng gió chính, độ sâu mực nước trong ao dao động trong phạm vi 1,5 đến 2,5m, có cống cấp và thoát nước riêng biệt để thuận lợi khi thay đổi nước trong ao nuôi. 

132.2. CHUẨN BỊ AO NUÔI:

- Vét bùn đáy ao và bón khoảng 10 đến 15kg vôi bột cho 100m2 ao. Trước khi thả cá phải làm vệ sinh cho ao sạch sẽ. 

- Đưa nước sạch vào ao nuôi qua lưới lọc và giữ nước trong ao ở độ sâu khoảng 0,8 – 1,2m, bờ ao cao hơn mặt nước 50-60 cm;

- Bón phân gây mầu bằng phân chuồng ủ mục khoảng 50 – 60kg cho 100m2, sau 3 – 5 ngày thì thả cá bột hoặc cá giống (tốt nhất nên thả cá bột để giảm chi phí đầu vào). 

132.3. THẢ CÁ BỘT HOẶC CÁ GIỐNG:

- Sau khi cho nước vào ao 6-8 ngày khi nước trong ao ổn định mới thả cá. 

- Chọn cá bột khoẻ, được 2 – 3 ngày tuổi để thả vào ao nuôi. Mật độ thả từ 400 đến 600 con/m2. 

- Nếu thả cá giống thì chọn những con khoẻ, đồng đều, không quá 2 tháng tuổi, trọng lượng bình quân khoảng 150 – 200 con/1kg. Mật độ thả 30 – 40 con/m2. 

132.4. THỨC ĂN VÀ CÁCH CHO CÁ ĂN:

 Thức ăn công nghiệp: 

- Giai đoạn cá bột trong 5 ngày đầu cho cá ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 45% kết hợp với bột đậu tương (đậu nành), có những chủ hộ nuôi cá giỏi còn cho cá ăn bằng bột sữa, liều lượng khoảng 0,5kg cho 1 triệu cá bột. 

- Tuần lễ thứ 2 liều lượng tăng lên gấp đôi so với tuần đầu. 

- Cá vượt 4 tuần, tiến hành lọc lấy 60 – 70% cá vượt đàn và chuyển sang ao nuôi cá thịt, cá nhỏ còn khoảng 30 – 40% thì loại thải. 

- Cách cho cá bột ăn: Thức ăn có kích thước rất nhỏ vì vậy nên hoà vào với nước để tạt đều trên mặt ao. 

- Giai đoạn cá giống: Tháng tuổi thứ 2 cho cá ăn thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 40%. Tháng thứ 3 cho cá ăn thức ăn có hàm lượng đạm 35%. Tháng thứ 4 cho cá ăn thức ăn có hàm lượng đạm 28%, lúc này khoảng 10 – 12 con cá đã nặng 1kg. 

Thức ăn tự chế biến: Nghiền và phối trộn các thực liệu sau đây theo tỷ lệ như sau để làm thức ăn tự chế cho cá rô đồng: bột đầu tôm, bột cá vụn, đậu tương (nành), cá tạp, bột ruốc óc … Hàng ngày cho cá ăn 1 lần vào buổi sáng. Lượng thức ăn hàng ngày bằng 45% trọng lượng cá trong ao (ước lượng). 

Thức ăn tận dụng: có thể tận dụng phối trộn phân gà, phân chim, cát làm thức ăn cho cá rô đồng nhưng không được để nước tiểu của lợn chảy xuống ao, gây ô nhiễm đối với cá rô. Một gia đình nuôi 10-15 lợn sẽ đủ phân để nuôi cá rô có diện tích mặt nước 1. 000 m2, trong ao đặt 4-5 sàn, đặt mồi trên sàn cho cá ăn. Nhìn thức ăn trên mặt sàn còn hay hết để điều chỉnh. 

132.5. QUẢN LÝ, CHĂM SÓC:

- Trong suốt thời gian nuôi phải điều tiết tốt việc cấp, thoát nước và quản lý chặt chẽ nguồn nước sạch để tránh nhiễm bệnh cho cá. 

- Định kỳ 5 – 10 ngày thay nước ao 1 lần (thay khoảng 30 – 40% lượng nước trong ao). 

- Khi thay nước xong dùng phèn xanh (CuSO4) liều lượng 100gr cho khoảng 150 – 180 mét khối nước trong ao để diệt mầm bệnh. 

- Khoảng 3 – 5 ngày trộn stresroak vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho cá. 

- Dùng Vemedim bón xuống ao để cải tạo nền đáy ao. 

- Theo độ lớn của cá có thể điều chỉnh mực nước trong ao cao dần. 

- Liều lượng thức ăn cho cá cũng phải điều chỉnh cho phù hợp với tuổi cá. Nói chung cho ăn 4 lần/1 ngày đêm. Không nên cho cá ăn thừa hoặc thiếu thức ăn. Chú ý quan sát khi nhiệt độ xuống thấp cá sẽ giảm ăn. Để cá tăng trọng đồng đều, khi cho cá ăn cần rải đều thức ăn trên mặt ao. 

132.6. THU HOẠCH:

Từ 4 tháng rưỡi đến 5 tháng có thể thu hoạch. Không nên thu hoạch chậm sau 5 tháng rưỡi vì lúc này cá sinh trưởng chậm và đã mang trứng, nếu nuôi tiếp cá sẽ đẻ trứng, trọng lượng của cá sẽ giảm xuống. Nói chung, chăm sóc tốt sau 6 tháng cá có thể đạt 90-120 g/con. 1. 000m2 ao sẽ đạt sản lượng 1. 000 kg cá.  


Hạ nước trong ao xuống từ từ và dùng lưới gân để kéo cá lên. Rửa cá và cho cá vào thùng đựng nước sạch để vận chuyển nhằm tránh cá bị chết hay bị trầy vảy. Khi trong ao còn khoảng 10% lượng cá thì tát cạn để thu hoạch hết cá. 
